
Lớp 12A

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐ TN VAN GDQP AN DIA VAN

2 HĐ TN LY TOAN ANH VAN

3 KT PL TIN TN HN SU GD ĐP

4 LY TIN TOAN TOAN KT PL

5 DIA LY ANH ANH TOAN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOAN VAN NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN GD TC

2 TOAN VAN NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN GD TC

3 SU TỰ CHỌN TỰ CHỌN

4

5

Lớp 12B

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐ TN GD ĐP TIN GD TC LY

2 HĐ TN ANH TOAN GD TC TOAN

3 TIN KT PL SU DIA TOAN

4 VAN VAN ANH VAN SU

5 LY VAN ANH TOAN LY

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 DIA KT PL NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN TOAN

2 TN HN GDQP AN NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN TOAN

3 VAN TỰ CHỌN TỰ CHỌN

4

5

Lớp 12C

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐ TN TIN DIA SU GD ĐP

2 HĐ TN ANH ANH TOAN LY

3 TOAN LY TOAN LY TOAN

4 TN HN ANH GD TC KT PL VAN

5 VAN TIN GD TC DIA VAN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 VAN VAN NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN GDQP AN

2 DIA KT PL NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN TOAN

3 TOAN TỰ CHỌN TỰ CHỌN

4

5

THỜI KHÓA BIỂU LỚP. ÁP DỤNG TỪ NGÀY 13-01-2025



Lớp 12D

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐ TN TIN TN HN HOA GDQP AN

2 HĐ TN TIN DIA ANH TOAN

3 VAN ANH TOAN DIA SU

4 DIA VAN GD TC SU TOAN

5 TOAN VAN GD TC ANH VAN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 GD ĐP KT PL NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN KT PL

2 HOA TOAN NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN TOAN

3 VAN TỰ CHỌN TỰ CHỌN

4

5

Lớp 12E

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐ TN ANH ANH GD TC TOAN

2 HĐ TN ANH TOAN GD TC LY

3 VAN LY TN HN VAN GDQP AN

4 VAN VAN TIN HOA TIN

5 TOAN SINH SINH HOA TOAN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HOA VAN NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN TOAN

2 SU LY NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN TOAN

3 GD ĐP TỰ CHỌN TỰ CHỌN

4

5

Lớp 12F

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐ TN TIN TIN GD TC TOAN

2 HĐ TN ANH TOAN GD TC TOAN

3 TOAN ANH TOAN GDQP AN VAN

4 HOA LY GD ĐP TN HN VAN

5 VAN LY SINH SINH LY

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 VAN HOA NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN TOAN

2 VAN HOA NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN ANH

3 SU TỰ CHỌN TỰ CHỌN

4

5



Lớp 12G

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐ TN LY TOAN GD ĐP TOAN

2 HĐ TN HOA TIN TOAN LY

3 ANH TIN TOAN TOAN LY

4 VAN ANH GD TC GDQP AN TOAN

5 VAN VAN GD TC SINH VAN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TN HN SU NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN HOA

2 HOA ANH NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN VAN

3 SINH TỰ CHỌN TỰ CHỌN

4

5

Lớp 12H

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐ TN VAN TOAN ANH SU

2 HĐ TN LY TOAN GDQP AN HOA

3 VAN SINH ANH VAN LY

4 ANH LY GD TC SINH TOAN

5 TIN TIN GD TC TN HN TOAN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HOA VAN NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN HOA

2 TOAN VAN NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN GD ĐP

3 TOAN TỰ CHỌN TỰ CHỌN

4

5

Lớp 12J

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐ TN HOA TOAN GD TC VAN

2 HĐ TN SINH SU GD TC VAN

3 TN HN LY SINH LY TOAN

4 VAN ANH TIN ANH HOA

5 TOAN ANH TOAN GD ĐP LY

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOAN HOA NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN TIN

2 TOAN VAN NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN GDQP AN

3 VAN TỰ CHỌN TỰ CHỌN

4

5



Lớp 12K

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐ TN LY ANH SINH VAN

2 HĐ TN LY ANH VAN VAN

3 TOAN TIN TOAN ANH TOAN

4 TIN GD ĐP TOAN HOA GDQP AN

5 TOAN VAN TN HN HOA HOA

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOAN SINH NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN GD TC

2 LY SU NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN GD TC

3 VAN TỰ CHỌN TỰ CHỌN

4

5

Lớp 12L

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐ TN LY TIN ANH TOAN

2 HĐ TN SINH ANH TOAN GDQP AN

3 TOAN VAN TIN VAN HOA

4 TOAN VAN ANH LY HOA

5 GD ĐP LY TN HN SU TOAN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOAN HOA NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN GD TC

2 SINH VAN NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN GD TC

3 VAN TỰ CHỌN TỰ CHỌN

4

5

Lớp 12M

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐ TN HOA ANH ANH TOAN

2 HĐ TN VAN GDQP AN VAN LY

3 VAN ANH SINH VAN TIN

4 VAN LY TOAN SINH TIN

5 HOA HOA TOAN LY TOAN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOAN TOAN NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN GD TC

2 GD ĐP SU NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN GD TC

3 TN HN TỰ CHỌN TỰ CHỌN

4

5



Lớp 12N

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐ TN ANH TOAN GDQP AN TIN

2 HĐ TN TIN SINH TN HN TOAN

3 TOAN LY TOAN ANH VAN

4 HOA LY GD TC ANH TOAN

5 VAN HOA GD TC VAN SU

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOAN VAN NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN LY

2 GD ĐP VAN NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN HOA

3 SINH TỰ CHỌN TỰ CHỌN

4

5

Lớp 12P

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐ TN VAN TOAN GD TC LY

2 HĐ TN HOA TN HN GD TC HOA

3 SU GD ĐP TIN ANH TOAN

4 ANH ANH SINH VAN TOAN

5 LY LY TIN VAN VAN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HOA GDQP AN NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN TOAN

2 VAN SINH NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN TOAN

3 TOAN TỰ CHỌN TỰ CHỌN

4

5



Lớp 11A1

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐ TN VAN SU VAN GD TC

2 HĐ TN ANH TIN VAN GD TC

3 SU HOA TOAN KT PL GD ĐP

4 TOAN ANH DIA HOA TIN

5 TOAN KT PL TOAN GDQP AN SU

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN TN HN TỰ CHỌN TỰ CHỌN

2 NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN DIA TỰ CHỌN TỰ CHỌN

3 VAN TỰ CHỌN ANH TỰ CHỌN TỰ CHỌN

4

5

Lớp 11A2

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐ TN HOA ANH ANH KT PL

2 HĐ TN TIN GD ĐP TOAN VAN

3 TOAN ANH TOAN SU VAN

4 TOAN GD TC SU SU DIA

5 VAN GD TC TIN VAN GDQP AN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN KT PL TỰ CHỌN TỰ CHỌN

2 NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN TN HN TỰ CHỌN TỰ CHỌN

3 HOA TỰ CHỌN DIA TỰ CHỌN TỰ CHỌN

4

5

Lớp 11A3

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐ TN KT PL TOAN TOAN KT PL

2 HĐ TN DIA ANH SU DIA

3 TOAN HOA TOAN VAN HOA

4 VAN ANH TN HN TIN GD ĐP

5 VAN ANH GDQP AN SU SU

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN GD TC TỰ CHỌN TỰ CHỌN

2 NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN GD TC TỰ CHỌN TỰ CHỌN

3 VAN TỰ CHỌN TIN TỰ CHỌN TỰ CHỌN

4

5



Lớp 11A4

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐ TN TIN SU TOAN GD TC

2 HĐ TN VAN SU ANH GD TC

3 GD ĐP VAN ANH TOAN LY

4 KT PL TIN DIA LY VAN

5 VAN ANH TOAN KT PL SU

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN GDQP AN TỰ CHỌN TỰ CHỌN

2 NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN TOAN TỰ CHỌN TỰ CHỌN

3 DIA TỰ CHỌN TN HN TỰ CHỌN TỰ CHỌN

4

5

Lớp 11A5

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐ TN VAN TOAN ANH SU

2 HĐ TN KT PL TOAN KT PL VAN

3 ANH LY TIN DIA VAN

4 LY GD TC SU TOAN DIA

5 VAN GD TC TN HN ANH TIN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN SU TỰ CHỌN TỰ CHỌN

2 NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN TOAN TỰ CHỌN TỰ CHỌN

3 GD ĐP TỰ CHỌN GDQP AN TỰ CHỌN TỰ CHỌN

4

5

Lớp 11A6

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐ TN ANH GD ĐP TOAN TOAN

2 HĐ TN LY DIA SU TN HN

3 TOAN TIN SU VAN DIA

4 SU GD TC ANH VAN LY

5 KT PL GD TC ANH GDQP AN VAN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN TOAN TỰ CHỌN TỰ CHỌN

2 NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN TIN TỰ CHỌN TỰ CHỌN

3 VAN TỰ CHỌN KT PL TỰ CHỌN TỰ CHỌN

4

5



Lớp 11A7

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐ TN SINH TOAN LY TOAN

2 HĐ TN LY ANH HOA SU

3 LY TN HN ANH VAN TOAN

4 TIN VAN SU GD TC HOA

5 ANH VAN GD ĐP GD TC HOA

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN GDQP AN TỰ CHỌN TỰ CHỌN

2 NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN SINH TỰ CHỌN TỰ CHỌN

3 TOAN TỰ CHỌN TIN TỰ CHỌN TỰ CHỌN

4

5

Lớp 11A8

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐ TN VAN SU VAN HOA

2 HĐ TN ANH SINH VAN HOA

3 HOA LY TN HN SINH SU

4 ANH LY TOAN GD TC LY

5 ANH TIN GDQP AN GD TC TIN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN TOAN TỰ CHỌN TỰ CHỌN

2 NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN GD ĐP TỰ CHỌN TỰ CHỌN

3 TOAN TỰ CHỌN TOAN TỰ CHỌN TỰ CHỌN

4

5

Lớp 11A9

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐ TN LY SU VAN LY

2 HĐ TN HOA TOAN VAN VAN

3 TIN SINH SINH TOAN HOA

4 HOA GD TC ANH GDQP AN TN HN

5 TIN GD TC ANH SU LY

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN GD ĐP TỰ CHỌN TỰ CHỌN

2 NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN TOAN TỰ CHỌN TỰ CHỌN

3 ANH TỰ CHỌN TOAN TỰ CHỌN TỰ CHỌN

4

5



Lớp 11A10

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐ TN VAN SINH HOA TIN

2 HĐ TN VAN ANH HOA TIN

3 TOAN SINH GD ĐP TN HN VAN

4 ANH GD TC ANH LY LY

5 SU GD TC SU LY HOA

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN TOAN TỰ CHỌN TỰ CHỌN

2 NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN TOAN TỰ CHỌN TỰ CHỌN

3 TOAN TỰ CHỌN GDQP AN TỰ CHỌN TỰ CHỌN

4

5

Lớp 11A11

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐ TN VAN TOAN SU HOA

2 HĐ TN VAN TIN SINH LY

3 VAN ANH TIN TOAN LY

4 ANH HOA SINH GD TC SU

5 TOAN LY ANH GD TC TOAN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN TN HN TỰ CHỌN TỰ CHỌN

2 NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN GDQP AN TỰ CHỌN TỰ CHỌN

3 HOA TỰ CHỌN GD ĐP TỰ CHỌN TỰ CHỌN

4

5

Lớp 11A12

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐ TN TN HN GDQP AN LY GD TC

2 HĐ TN VAN SINH SU GD TC

3 VAN VAN ANH HOA HOA

4 ANH LY TIN TOAN TOAN

5 LY SINH TOAN TOAN GD ĐP

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN HOA TỰ CHỌN TỰ CHỌN

2 NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN TIN TỰ CHỌN TỰ CHỌN

3 SU TỰ CHỌN ANH TỰ CHỌN TỰ CHỌN

4

5



Lớp 11A13

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐ TN HOA ANH SINH LY

2 HĐ TN LY ANH LY HOA

3 ANH GD ĐP GDQP AN HOA VAN

4 SU VAN SINH SU TOAN

5 TIN VAN TN HN TOAN TOAN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN GD TC TỰ CHỌN TỰ CHỌN

2 NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN GD TC TỰ CHỌN TỰ CHỌN

3 TIN TỰ CHỌN TOAN TỰ CHỌN TỰ CHỌN

4

5

Lớp 11A14

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐ TN ANH SINH SU GD TC

2 HĐ TN VAN TOAN LY GD TC

3 LY VAN SU LY VAN

4 TOAN GD ĐP GDQP AN ANH HOA

5 TOAN ANH TIN TN HN TOAN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN SINH TỰ CHỌN TỰ CHỌN

2 NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN HOA TỰ CHỌN TỰ CHỌN

3 HOA TỰ CHỌN TIN TỰ CHỌN TỰ CHỌN

4

5

Lớp 11A15

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐ TN ANH SU ANH GD TC

2 HĐ TN LY SINH GD ĐP GD TC

3 ANH HOA GDQP AN SU TOAN

4 SINH TIN TOAN VAN LY

5 HOA HOA TOAN VAN LY

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN VAN TỰ CHỌN TỰ CHỌN

2 NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN TIN TỰ CHỌN TỰ CHỌN

3 TOAN TỰ CHỌN TN HN TỰ CHỌN TỰ CHỌN

4

5



Lớp 11A16

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐ TN ANH TN HN TOAN LY

2 HĐ TN VAN TIN TOAN TOAN

3 SINH VAN ANH GDQP AN HOA

4 VAN HOA SU GD ĐP LY

5 SU LY SINH HOA TOAN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN GD TC TỰ CHỌN TỰ CHỌN

2 NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN GD TC TỰ CHỌN TỰ CHỌN

3 ANH TỰ CHỌN TIN TỰ CHỌN TỰ CHỌN

4

5

Lớp 11A17

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐ TN ANH TIN VAN HOA

2 HĐ TN ANH TOAN HOA LY

3 SU TIN ANH TOAN LY

4 TOAN SINH GD ĐP TOAN VAN

5 TN HN LY SU GDQP AN VAN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN GD TC TỰ CHỌN TỰ CHỌN

2 NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN GD TC TỰ CHỌN TỰ CHỌN

3 SINH TỰ CHỌN HOA TỰ CHỌN TỰ CHỌN

4

5



Lớp 10A1

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐ TN GD TC ANH VAN SU

2 HĐ TN GD TC GDQP AN VAN KT PL

3 SU ANH GD ĐP ANH CN

4 CN CĐ VĂN TOAN TOAN SU

5 VAN DIA TIN DIA TIN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TỰ CHỌN NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN TOAN TỰ CHỌN

2 TỰ CHỌN NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN TOAN TỰ CHỌN

3 TỰ CHỌN KT PL TỰ CHỌN TN HN TỰ CHỌN

4

5

Lớp 10A2

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐ TN GD TC SU GD ĐP VAN

2 HĐ TN GD TC KT PL ANH TIN

3 KT PL CN ANH TOAN SU

4 VAN VAN SU DIA TOAN

5 TOAN VAN TOAN ANH DIA

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TỰ CHỌN NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN CN TỰ CHỌN

2 TỰ CHỌN NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN TN HN TỰ CHỌN

3 TỰ CHỌN TIN TỰ CHỌN GDQP AN TỰ CHỌN

4

5

Lớp 10A3

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐ TN HOA KT PL TOAN TOAN

2 HĐ TN VAN TOAN VAN VAN

3 ANH TIN DIA HOA VAN

4 SU ANH KT PL GDQP AN GD TC

5 SU ANH GD ĐP DIA GD TC

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TỰ CHỌN NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN SU TỰ CHỌN

2 TỰ CHỌN NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN TOAN TỰ CHỌN

3 TỰ CHỌN TIN TỰ CHỌN TN HN TỰ CHỌN

4

5



Lớp 10A4

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐ TN GDQP AN GD TC SU DIA

2 HĐ TN ANH GD TC TOAN KT PL

3 TIN HOA SU DIA GD ĐP

4 TIN VAN ANH VAN SU

5 TOAN VAN TOAN TOAN KT PL

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TỰ CHỌN NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN TN HN TỰ CHỌN

2 TỰ CHỌN NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN HOA TỰ CHỌN

3 TỰ CHỌN CĐ VĂN TỰ CHỌN ANH TỰ CHỌN

4

5

Lớp 10A5

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐ TN ANH TOAN VAN TOAN

2 HĐ TN GDQP AN TOAN VAN TOAN

3 LY ANH KT PL LY SU

4 VAN TIN GD ĐP LY VAN

5 ANH TIN KT PL DIA DIA

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TỰ CHỌN NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN GD TC TỰ CHỌN

2 TỰ CHỌN NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN GD TC TỰ CHỌN

3 TỰ CHỌN SU TỰ CHỌN TN HN TỰ CHỌN

4

5

Lớp 10A6

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐ TN LY ANH TOAN VAN

2 HĐ TN ANH TIN DIA TOAN

3 ANH LY TOAN SU KT PL

4 KT PL TIN TOAN VAN GD TC

5 SU VAN GD ĐP VAN GD TC

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TỰ CHỌN NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN GDQP AN TỰ CHỌN

2 TỰ CHỌN NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN DIA TỰ CHỌN

3 TỰ CHỌN TN HN TỰ CHỌN LY TỰ CHỌN

4

5



Lớp 10A7

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐ TN SINH GD TC TOAN HOA

2 HĐ TN SINH GD TC HOA GD ĐP

3 SU ANH CN SINH TN HN

4 ANH VAN GDQP AN VAN SU

5 CN VAN TOAN VAN TOAN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TỰ CHỌN NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN TIN TỰ CHỌN

2 TỰ CHỌN NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN TIN TỰ CHỌN

3 TỰ CHỌN ANH TỰ CHỌN TOAN TỰ CHỌN

4

5

Lớp 10A8

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐ TN HOA CN GDQP AN TOAN

2 HĐ TN VAN SU SINH TOAN

3 CN VAN SINH SINH TIN

4 TOAN TIN ANH SU VAN

5 GD ĐP ANH TN HN TOAN VAN

Buổi chiều

Thứ 2 NĂNG KHIẾU Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TỰ CHỌN NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN GD TC TỰ CHỌN

2 TỰ CHỌN TỰ CHỌN GD TC TỰ CHỌN

3 TỰ CHỌN ANH TỰ CHỌN HOA TỰ CHỌN

4

5

Lớp 10A9

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐ TN LY TN HN SU TOAN

2 HĐ TN VAN TOAN GDQP AN SU

3 LY VAN TOAN HOA VAN

4 GD ĐP CN ANH ANH VAN

5 TOAN HOA TIN ANH CN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TỰ CHỌN NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN GD TC TỰ CHỌN

2 TỰ CHỌN NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN GD TC TỰ CHỌN

3 TỰ CHỌN LY TỰ CHỌN TIN TỰ CHỌN

4

5



Lớp 10A10

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐ TN GD TC TOAN GD ĐP VAN

2 HĐ TN GD TC ANH SU CN

3 TOAN LY TIN HOA TOAN

4 ANH GDQP AN TIN VAN SU

5 TN HN HOA ANH VAN VAN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TỰ CHỌN NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN LY TỰ CHỌN

2 TỰ CHỌN NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN LY TỰ CHỌN

3 TỰ CHỌN TOAN TỰ CHỌN CN TỰ CHỌN

4

5

Lớp 10A11

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐ TN GD TC ANH HOA TOAN

2 HĐ TN GD TC TN HN VAN VAN

3 ANH VAN TOAN VAN TIN

4 LY LY TIN TOAN CN

5 CN ANH SU LY SU

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TỰ CHỌN NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN GD ĐP TỰ CHỌN

2 TỰ CHỌN NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN GDQP AN TỰ CHỌN

3 TỰ CHỌN HOA TỰ CHỌN TOAN TỰ CHỌN

4

5

Lớp 10A12

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐ TN LY GD TC TIN SU

2 HĐ TN CN GD TC GDQP AN TOAN

3 ANH VAN SU GD ĐP TOAN

4 TN HN VAN TOAN VAN LY

5 ANH TIN ANH VAN LY

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TỰ CHỌN NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN HOA TỰ CHỌN

2 TỰ CHỌN NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN CN TỰ CHỌN

3 TỰ CHỌN HOA TỰ CHỌN TOAN TỰ CHỌN

4

5



Lớp 10A13

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐ TN CN GD TC ANH TIN

2 HĐ TN VAN GD TC ANH TOAN

3 VAN VAN TOAN TIN LY

4 VAN LY TOAN LY TOAN

5 SU CN ANH SU TN HN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TỰ CHỌN NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN GDQP AN TỰ CHỌN

2 TỰ CHỌN NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN HOA TỰ CHỌN

3 TỰ CHỌN HOA TỰ CHỌN GD ĐP TỰ CHỌN

4

5

Lớp 10A14

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐ TN GD TC CN HOA GD ĐP

2 HĐ TN GD TC SU TOAN SU

3 VAN HOA TOAN LY TOAN

4 CN SINH SINH ANH VAN

5 ANH GDQP AN SINH ANH VAN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TỰ CHỌN NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN TN HN TỰ CHỌN

2 TỰ CHỌN NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN TOAN TỰ CHỌN

3 TỰ CHỌN LY TỰ CHỌN VAN TỰ CHỌN

4

5

Lớp 10A15

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐ TN LY GD ĐP VAN TN HN

2 HĐ TN HOA TOAN VAN SU

3 ANH GDQP AN TIN TOAN LY

4 SU SINH TIN ANH GD TC

5 TOAN VAN TOAN SINH GD TC

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TỰ CHỌN NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN ANH TỰ CHỌN

2 TỰ CHỌN NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN HOA TỰ CHỌN

3 TỰ CHỌN VAN TỰ CHỌN HOA TỰ CHỌN

4

5



Lớp 10A16

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐ TN SINH ANH LY CĐ VĂN

2 HĐ TN LY SU TIN TOAN

3 HOA VAN ANH TOAN TOAN

4 ANH HOA TN HN HOA VAN

5 SU TIN GD ĐP TOAN VAN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TỰ CHỌN NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN GD TC TỰ CHỌN

2 TỰ CHỌN NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN GD TC TỰ CHỌN

3 TỰ CHỌN SINH TỰ CHỌN GDQP AN TỰ CHỌN

4

5

Lớp 10A17

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐ TN CĐ VĂN GD TC GDQP AN LY

2 HĐ TN VAN GD TC HOA TN HN

3 SU VAN SU TIN GD ĐP

4 SINH ANH TOAN SINH TOAN

5 HOA ANH ANH VAN TOAN

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TỰ CHỌN NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN HOA TỰ CHỌN

2 TỰ CHỌN NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN TOAN TỰ CHỌN

3 TỰ CHỌN LY TỰ CHỌN TIN TỰ CHỌN

4

5

Lớp 10A18

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐ TN ANH TOAN SINH LY

2 HĐ TN TIN ANH SU TOAN

3 HOA HOA ANH GD ĐP TOAN

4 SU HOA SINH VAN GD TC

5 LY VAN TOAN VAN GD TC

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TỰ CHỌN NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN TIN TỰ CHỌN

2 TỰ CHỌN NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN GDQP AN TỰ CHỌN

3 TỰ CHỌN VAN TỰ CHỌN TN HN TỰ CHỌN

4

5



Lớp 10A19

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi sáng

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HĐ TN TIN SINH TIN HOA

2 HĐ TN HOA GD ĐP LY HOA

3 VAN ANH TN HN GDQP AN TOAN

4 SU ANH TOAN VAN TOAN

5 ANH LY TOAN VAN SU

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TỰ CHỌN NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN GD TC TỰ CHỌN

2 TỰ CHỌN NĂNG KHIẾU TỰ CHỌN GD TC TỰ CHỌN

3 TỰ CHỌN VAN TỰ CHỌN SINH TỰ CHỌN

4

5



Lớp 12C1

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HOA

2 ANH

3 ANH HOA

4

5

Lớp 12C2

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HOA

2 ANH

3 ANH HOA

4

5

Lớp 12C3

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 ANH

2 LY

3 LY ANH

4

5

Lớp 12C4

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 LY

2 LY

3 ANH ANH

4

5

Lớp 12C5

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 LY

2 ANH

3 ANH LY

4

5



Lớp 12C6

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 LY

2 ANH

3 ANH LY

4

5

Lớp 12C7

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 ANH

2 LY

3 LY ANH

4

5

Lớp 12C8

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 LY

2 ANH

3 ANH LY

4

5

Lớp 12C9

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 ANH

2 LY

3 LY ANH

4

5

Lớp 12C10

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 LY

2 HOA

3 HOA LY

4

5



Lớp 12C11

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HOA

2 LY

3 LY HOA

4

5

Lớp 12C12

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SINH

2 SINH

3 HOA HOA

4

5

Lớp 12C13

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 ANH

2 SU

3 SU ANH

4

5

Lớp 12C14

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 ANH

2 KT PL

3 KT PL ANH

4

5

Lớp 12C14-DIA

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1

2 DIA

3 DIA

4

5



Lớp 11C1

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 VAN ANH 1 TOAN

2 VAN HOA TOAN

3 ANH ANH ANH 1

4

5

Lớp 11C2

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 ANH 1 TOAN ANH

2 ANH 1 VAN ANH

3 HOA VAN TOAN

4

5

Lớp 11C3

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 ANH ANH VAN

2 HOA ANH 1 VAN

3 ANH 1 TOAN TOAN

4

5

Lớp 11C4

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HOA TOAN ANH 1

2 ANH ANH TOAN

3 VAN ANH 1 VAN

4

5

Lớp 11C5

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 VAN ANH 1 ANH

2 ANH VAN TOAN

3 ANH 1 HOA TOAN

4

5



Lớp 11C6

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 ANH HOA ANH 1

2 ANH 1 VAN TOAN

3 ANH VAN TOAN

4

5

Lớp 11C7

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 LY TOAN ANH

2 VAN VAN ANH 1

3 ANH TOAN ANH 1

4

5

Lớp 11C8

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 ANH 1 TOAN TOAN

2 ANH ANH 1 VAN

3 ANH LY VAN

4

5

Lớp 11C9

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 VAN VAN ANH 1

2 ANH TOAN TOAN

3 ANH 1 ANH LY

4

5

Lớp 11C10

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 ANH ANH LY

2 VAN TOAN TOAN

3 VAN ANH 1 ANH 1

4

5



Lớp 11C11

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 ANH ANH 1 VAN

2 ANH LY ANH 1

3 VAN TOAN TOAN

4

5

Lớp 11C12

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 ANH TOAN VAN

2 ANH 1 ANH 1 TOAN

3 ANH VAN LY

4

5

Lớp 11C13

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 ANH TOAN LY

2 VAN ANH 1 ANH

3 VAN TOAN ANH 1

4

5

Lớp 11C14

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 LY VAN HOA

2 VAN HOA ANH 1

3 ANH 1 TOAN TOAN

4

5

Lớp 11C15

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 ANH 1 TOAN VAN

2 VAN TOAN HOA

3 LY ANH 1 HOA

4

5



Lớp 11C16

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 VAN ANH 1 HOA

2 ANH 1 TOAN HOA

3 SINH TOAN VAN

4

5

Lớp 11C17

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 LY TOAN ANH 1

2 VAN HOA ANH1

3 VAN HOA TOAN

4

5



Lớp 10C1

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 VAN ANH TOAN ANH

2 NK TIN LY TOAN ANH 1

3 NK TIN VAN ANH 1

4

5

Lớp 10C2

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 ANH1 VAN ANH VAN

2 TOAN LY ANH 1 NK TIN

3 TOAN ANH NK TIN

4

5

Lớp 10C3

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 LY ANH 1 TOAN

2 VAN TOAN ANH

3 VAN ANH 1 ANH

4

5

Lớp 10C4

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 ANH1 ANH ANH 1

2 TOAN VAN ANH

3 LY VAN TOAN

4

5

Lớp 10C5

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 VAN TOAN TOAN

2 VAN ANH LY

3 ANH ANH 1 ANH 1

4

5



Lớp 10C6

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 VAN ANH 1 ANH 1

2 ANH TOAN ANH

3 LY TOAN VAN

4

5

Lớp 10C7

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 VAN TOAN ANH

2 TOAN ANH 1 HOA

3 ANH 1 ANH VAN

4

5

Lớp 10C8

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 ANH VAN ANH

2 ANH 1 VAN ANH 1

3 HOA TOAN TOAN

4

5

Lớp 10C9

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HOA ANH 1 TOAN

2 ANH ANH 1 VAN

3 VAN ANH TOAN

4

5

Lớp 10C10

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOAN VAN LY

2 ANH 1 HOA ANH 1

3 HOA VAN TOAN

4

5



Lớp 10C11

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 HOA VAN ANH 1

2 TOAN VAN LY

3 TOAN HOA ANH 1

4

5

Lớp 10C12

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SINH TOAN HOA

2 VAN TOAN HOA

3 ANH 1 ANH 1 VAN

4

5

Lớp 10C13

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SINH ANH 1 VAN

2 HOA ANH 1 TOAN

3 HOA TOAN VAN

4

5

Lớp 10C14

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 VAN ANH TOAN

2 SINH ANH VAN

3 TOAN ANH 1 ANH 1

4

5

Lớp 10C15

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOAN VAN ANH

2 TOAN VAN ANH 1

3 ANH 1 ANH KT PL

4

5



Lớp 10C16

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 TOAN ANH ANH 1

2 ANH 1 ANH VAN

3 TOAN SU VAN

4

5

Lớp 10C17

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 KT PL ANH 1 TOAN

2 VAN ANH ANH

3 TOAN ANH 1 VAN

4

5

Lớp 10C17-SU

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 SU

2

3

4

5

Lớp 10C17-DIA

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 DIA

2

3

4

5

Lớp 10C18

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 ANH TOAN VAN

2 LY ANH 1 VAN

3 ANH TOAN ANH 1

4

5



Lớp 10C19

Có tác dụng từ ngày 13/01/2025

Buổi chiều

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 LY ANH ANH 1

2 VAN ANH ANH 1

3 VAN TOAN TOAN

4

5


